12

	[bookmark: _GoBack]UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ XÂY DỰNG

Số:          /BC-SXD

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2026


BÁO CÁO
Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới; hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch; một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội để tổ chức thi hành Luật Thủ đô 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
a. Bối cảnh quốc tế
Trong bối cảnh ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải đang gia tăng, việc chuyển đổi phương tiện giao thông sang năng lượng sạch đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Năng lượng sạch không chỉ là giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường, mà còn là yếu tố quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng. Tại các diễn đàn quốc tế, vấn đề này luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, đặc biệt là trong khuôn khổ các thỏa thuận quốc tế về biến đổi khí hậu.
Một trong những cột mốc quan trọng là Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, được ký kết vào năm 2015, trong đó các quốc gia cam kết giảm phát thải khí nhà kính và đạt được mục tiêu giữ nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 1,5 độ C so với mức trước công nghiệp. Một trong những phương tiện chủ yếu để các quốc gia thực hiện cam kết này là chuyển đổi sử dụng năng lượng từ các nguồn tài nguyên hóa thạch sang năng lượng tái tạo, bao gồm điện gió, điện mặt trời, sinh khối, thủy điện và các nguồn năng lượng tái tạo khác. Thỏa thuận Paris không chỉ yêu cầu các quốc gia phát triển làm gương mẫu, mà còn kêu gọi sự tham gia mạnh mẽ từ các nền kinh tế đang phát triển, để thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí CO2 toàn cầu.
Tại COP26, hội nghị diễn ra vào năm 2021, các quốc gia tiếp tục cam kết hành động mạnh mẽ hơn trong việc giảm phát thải carbon. Tại hội nghị này, các quốc gia lớn như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc và Ấn Độ đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ về chuyển đổi năng lượng sạch. Các quốc gia phát triển cam kết sẽ hỗ trợ tài chính và chuyển giao công nghệ cho các quốc gia đang phát triển, để giúp họ thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, đồng thời cam kết ngừng tài trợ cho các dự án năng lượng than, qua đó thúc đẩy sự chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch, tái tạo.
Ngoài ra, các tổ chức quốc tế như Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Ngân hàng Thế giới (World Bank) cũng đã đưa ra nhiều sáng kiến và khuyến nghị giúp các quốc gia xây dựng chiến lược phát triển năng lượng tái tạo. Chẳng hạn, IEA đã công bố các báo cáo đánh giá xu hướng và thách thức trong quá trình chuyển đổi năng lượng, đồng thời đề xuất các giải pháp để tăng cường đầu tư vào năng lượng sạch và công nghệ lưu trữ năng lượng.
Các tổ chức tài chính quốc tế và các quỹ đầu tư cũng đang thay đổi cách thức đầu tư của mình, hướng mạnh vào các dự án năng lượng tái tạo và các công nghệ xanh. Các quỹ đầu tư bền vững (ESG funds) đang gia tăng, điều này phản ánh xu hướng toàn cầu trong việc chuyển hướng đầu tư vào các lĩnh vực không chỉ có lợi về mặt kinh tế mà còn bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng sống. Các thị trường carbon cũng đang ngày càng phát triển, thúc đẩy các doanh nghiệp cắt giảm khí thải của mình thông qua việc mua bán tín chỉ carbon.
Bối cảnh quốc tế hiện nay đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch nói chung và trong lĩnh vực giao thông vận tải nói riêng thông qua các thỏa thuận quốc tế, cam kết của các quốc gia và sự hỗ trợ tài chính, công nghệ từ các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, quá trình này cũng đối mặt với không ít thách thức như sự không đồng đều trong nguồn lực và công nghệ, sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch ở một số quốc gia và sự thiếu đồng bộ trong chính sách năng lượng toàn cầu.
b. Bối cảnh trong nước
Trong những năm gần đây, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp bách trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, Đảng và Nhà nước đã xác định chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh, sạch và bền vững là một trong những định hướng chiến lược trọng tâm. Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nhấn mạnh việc ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, từng bước giảm lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, hướng tới xây dựng nền kinh tế các-bon thấp. Tiếp theo đó, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) đã đề ra mục tiêu tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, trong đó điện mặt trời và điện gió đóng vai trò then chốt trong cơ cấu nguồn điện tương lai. Ngoài ra, Việt Nam cũng cam kết mạnh mẽ tại Hội nghị COP26, trong đó Thủ tướng Chính phủ tuyên bố mục tiêu đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, tạo tiền đề thúc đẩy các hành động chuyển đổi năng lượng sâu rộng.
Đặc biệt, Quốc hội cũng đã thể hiện rõ định hướng chuyển đổi năng lượng thông qua các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, trong đó nhấn mạnh: “Thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu”; hay Nghị quyết số 98/2019/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021–2025, trong đó khẳng định: “Đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển năng lượng tái tạo gắn với bảo vệ môi trường.” 
Trên cơ sở các định hướng và cam kết nêu trên, Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành nhiều chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch như: Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 (ban hành kèm theo Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021), Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015), Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019–2030 (Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019), Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cùng nhiều cơ chế hỗ trợ như cơ chế FIT (giá mua điện cố định) cho điện mặt trời, điện gió; chính sách ưu đãi tín dụng cho dự án xanh; và gần đây là Đề án phát triển hydrogen đến năm 2030 đang được nghiên cứu trình Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, việc thúc đẩy thị trường các-bon, xây dựng lộ trình loại bỏ dần nhà máy nhiệt điện than và phát triển hệ thống truyền tải điện thông minh cũng là những nội dung được đặc biệt quan tâm.
Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải đã đặt lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh cho ngành giao thông vận tải với một số chỉ tiêu tới năm 2030 cụ thể cho giao thông đô thị “Từ năm 2030: Tỷ lệ phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh đạt tối thiểu 50%; 100% xe taxi thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh”.
Hà Nội với vai trò là thủ đô - đô thị loại đặc biệt có những yêu cầu cao hơn các đô thị khác, đồng thời cũng được trao các quyền chủ động thông qua Luật Thủ đô ngày 28/6/2024, trong đó có điểm b, khoản 2, Điều 28: “Hội đồng nhân dân Thành phố có trách nhiệm sau đây: Quyết định chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch; quy định các biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông phát thải gây ô nhiễm môi trường; hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông sử dụng năng lượng sạch;”.
Ngày 12/7/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 20/CT-TTg về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, trong đó có yêu cầu cụ thể đối với ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội như: ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hạ tầng phục vụ phương tiện sử dụng năng lượng sạch; ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ người dân chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch hoặc phương tiện công cộng; thực hiện các giải pháp, biện pháp để các tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện, lộ trình đến ngày 01 tháng 7 năm 2026 không có xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong Vành đai 1; từ ngày 01 tháng 01 năm 2028 không có xe mô tô, xe gắn máy, hạn chế xe ô tô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong đường Vành đai 1, Vành đai 2; từ năm 2030 tiếp tục mở rộng thực hiện trong đường Vành đai 3”.
Do đó, việc nghiên cứu, xây dựng và trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch và một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội là hết sức cần thiết nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn, tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất để huy động nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch theo hướng hiệu quả, thực chất và phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Mục đích của việc đánh giá thủ tục hành chính nhằm rà soát, xem xét, đánh giá tính cần thiết, hợp lý, hợp pháp và hiệu quả của các quy định về thủ tục hành chính để đề xuất các giải pháp để cải thiện, đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với quyền hạn của các tổ chức sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước dẫn đến đến thay đổi về nhiệm vụ; hướng tới công khai, minh bạch các thủ tục, giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Hỗ trợ tài chính cho cá nhân thực hiện chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh
1.1. Đánh giá tác động:
- Nội dung chính sách: cá nhân có nơi thường trú hoặc đã tạm trú liên tục từ 02 năm trở lên trên địa bàn Thành phố, là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực, khi chuyển đổi sang xe mô tô, xe gắn máy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên được hỗ trợ. Mỗi cá nhân được hỗ trợ cho 01 xe đến trước ngày 01/01/2030; có thể lựa chọn hỗ trợ trực tiếp bằng tiền hoặc hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trị giá 05 triệu đồng. Mức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền là 20% giá trị phương tiện nhưng không quá 05 triệu đồng; cá nhân thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 100% nhưng không quá 20 triệu đồng; cá nhân thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% nhưng không quá 15 triệu đồng.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách cụ thể hóa thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố theo Luật Thủ đô về hỗ trợ tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện giao thông từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch; đồng thời phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, cư trú, bảo vệ môi trường và định hướng phát triển giao thông xanh. Việc giới hạn điều kiện cư trú, giá trị phương tiện và nguyên tắc mỗi cá nhân được hỗ trợ 01 xe góp phần bảo đảm tính rõ ràng, hạn chế trùng lặp, gian lận chính sách.
- Tác động kinh tế - xã hội: Chính sách có tác động trực tiếp đến cá nhân, hộ gia đình cư trú trong các khu vực chịu lộ trình hạn chế phương tiện phát thải, nhất là trong phạm vi Vành đai 1, Vành đai 2 và Vành đai 3. Mức hỗ trợ tài chính góp phần giảm chi phí đầu tư ban đầu khi mua phương tiện xanh, tăng khả năng chấp nhận chuyển đổi, khuyến khích người dân thay đổi hành vi đi lại và góp phần cải thiện chất lượng không khí tại khu dân cư. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, mức hỗ trợ cao hơn có ý nghĩa bảo đảm công bằng xã hội, không để nhóm yếu thế bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh.
- Tác động ngân sách: Trên cơ sở giả định khoảng 2,5 triệu xe đủ điều kiện được hỗ trợ, tổng kinh phí hỗ trợ chuyển đổi cho cá nhân được đánh giá theo 02 phương án, trong đó phương án hỗ trợ thấp hơn khoảng 8.172 tỷ đồng và phương án hỗ trợ cao hơn khoảng 16.882 tỷ đồng. Đây là khoản chi lớn, cần được bố trí theo khả năng cân đối ngân sách Thành phố, lộ trình chuyển đổi và mức độ sử dụng chính sách thực tế.
- Tác động tiêu cực, rủi ro: Có thể phát sinh áp lực ngân sách trong giai đoạn đầu; nguy cơ lợi dụng chính sách thông qua việc chuyển nhượng, đăng ký sở hữu phương tiện không đúng thực tế; khả năng hạ tầng sạc, đổi pin chưa theo kịp tốc độ chuyển đổi. Do đó cần quy định rõ điều kiện hồ sơ, xác thực dữ liệu dân cư, dữ liệu đăng ký phương tiện, hóa đơn mua bán và cơ chế kiểm tra sau hỗ trợ.
- Tác động về giới: Không phát sinh tác động khác biệt về giới. Chính sách áp dụng theo điều kiện cư trú, sở hữu phương tiện và nhu cầu chuyển đổi, không phân biệt nam, nữ.
- Tác động của thủ tục hành chính: Có phát sinh thủ tục đề nghị hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu khai thác dữ liệu cư trú, dữ liệu đăng ký phương tiện, hóa đơn điện tử và thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường số thì có thể giảm đáng kể giấy tờ, thời gian giải quyết, đồng thời kiểm soát trùng lặp chính sách.
1.2. Đánh giá lý do lựa chọn:
Lựa chọn chính sách hỗ trợ trực tiếp cho cá nhân là cần thiết vì phương tiện xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hiện chiếm tỷ lệ rất lớn, tác động trực tiếp đến chất lượng không khí. Chính sách có mục tiêu rõ, đối tượng cụ thể, mức hỗ trợ tương đối phù hợp với mặt bằng giá xe điện và có ưu tiên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời phương án hỗ trợ bằng vé vận tải hành khách công cộng tạo thêm lựa chọn, khuyến khích chuyển dịch sang giao thông công cộng.
2. Chính sách 2: Hỗ trợ vốn vay ưu đãi, hỗ trợ lãi vay cho đơn vị, tổ chức chuyển đổi, đầu tư phương tiện giao thông xanh
2.1. Đánh giá tác động:
- Nội dung chính sách: đơn vị thực hiện dịch vụ công ích, kinh doanh vận tải hành khách đường bộ, vận tải hàng hóa đường bộ có trụ sở trên địa bàn Thành phố và các đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê phương tiện giao thông đường bộ để tự lái phục vụ mục đích công cộng khi đầu tư, mua sắm phương tiện giao thông xanh được hỗ trợ 30% tiền lãi vay ngân hàng thương mại đối với toàn bộ giá trị hợp đồng vay, trong thời gian vay vốn nhưng tối đa không quá 05 năm; đồng thời được tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội theo quy định.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách phù hợp với cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô, đồng thời thống nhất với định hướng khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển giao thông xanh, giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông vận tải. Việc xác định đối tượng hỗ trợ là các phương tiện có tần suất hoạt động cao, phục vụ dịch vụ công ích, vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và dịch vụ công cộng giúp chính sách tập trung vào nhóm có tác động phát thải lớn và khả năng lan tỏa cao.
- Tác động kinh tế - xã hội: Hỗ trợ lãi vay giúp doanh nghiệp giảm một phần chi phí vốn trong giai đoạn đầu chuyển đổi, đặc biệt đối với phương tiện giao thông xanh có giá trị đầu tư ban đầu cao. Chính sách tạo động lực để các doanh nghiệp vận tải, logistics, dịch vụ công ích đổi mới đội xe, giảm chi phí vận hành dài hạn, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp xanh và tăng chất lượng dịch vụ đô thị. Khi nhóm phương tiện kinh doanh vận tải chuyển đổi nhanh, hiệu quả giảm phát thải sẽ rõ hơn do đây là nhóm hoạt động với tần suất cao.
- Tác động ngân sách: Theo số liệu đánh giá, ngân sách Thành phố dự kiến hỗ trợ khoảng 764 tỷ đồng cho chính sách hỗ trợ lãi vay. Khoản chi này cần được phân kỳ phù hợp với tiến độ chuyển đổi, khả năng giải ngân của doanh nghiệp và khả năng cân đối ngân sách Thành phố.
- Tác động tiêu cực, rủi ro: Một số doanh nghiệp nhỏ có thể vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận tín dụng do điều kiện tài sản bảo đảm, phương án kinh doanh hoặc năng lực tài chính. Rủi ro sử dụng vốn sai mục đích, đầu tư phương tiện không đáp ứng tiêu chuẩn xanh hoặc chậm chuyển đổi cũng cần được kiểm soát thông qua cơ chế thẩm định, giải ngân, hậu kiểm và công khai danh sách dự án được hỗ trợ.
- Tác động về giới: Không phát sinh tác động khác biệt về giới.
- Tác động của thủ tục hành chính: Có phát sinh thủ tục đề nghị hỗ trợ lãi vay, thẩm định hồ sơ, xác nhận khoản vay, mục đích sử dụng vốn và trình phê duyệt danh sách hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu quy định rõ đầu mối tiếp nhận, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và cơ chế phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng và các quỹ tài chính nhà nước thì thủ tục có thể thực hiện minh bạch, thuận lợi, hạn chế chồng chéo.
2.2. Đánh giá lý do lựa chọn:
Lựa chọn chính sách hỗ trợ lãi vay, vốn vay ưu đãi là phù hợp vì doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp quyết định tốc độ chuyển đổi các phương tiện có tần suất hoạt động cao. Hỗ trợ theo lãi vay thay vì hỗ trợ toàn bộ chi phí đầu tư giúp giảm áp lực ngân sách, đồng thời vẫn tạo đòn bẩy tài chính để huy động vốn xã hội hóa.
3. Chính sách 3: Chính sách về phí, lệ phí, giá dịch vụ nhằm khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông xanh và vận tải hành khách công cộng
3.1. Đánh giá tác động:
- Nội dung chính sách: miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn đối với người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 06 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp; miễn tiền vé cho tất cả hành khách trong các dịp lễ, Tết và các dịp đặc biệt; hỗ trợ lệ phí đăng ký, biển số cho cá nhân, đơn vị, tổ chức chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh; miễn phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trong thời gian tối đa 05 năm đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê phương tiện giao thông xanh phục vụ mục đích công cộng; giao Ủy ban nhân dân Thành phố quy định ưu đãi giá dịch vụ trông giữ đối với phương tiện giao thông xanh và điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách cụ thể hóa thẩm quyền của Thành phố trong quyết định phí, lệ phí, giá dịch vụ thuộc phạm vi địa phương; đồng thời đồng bộ với chủ trương ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, giao thông xanh và giao thông phi cơ giới. Việc gắn ưu đãi phí, lệ phí với chuyển đổi phương tiện giúp chính sách hỗ trợ tài chính có thêm công cụ khuyến khích trong quá trình thực hiện.
- Tác động kinh tế - xã hội: Miễn, giảm giá vé vận tải hành khách công cộng cho nhóm yếu thế, học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp góp phần tăng khả năng tiếp cận dịch vụ giao thông công cộng, giảm chi phí đi lại, khuyến khích thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân. Hỗ trợ lệ phí đăng ký, biển số và ưu đãi giá trông giữ phương tiện xanh giúp người dân, doanh nghiệp nhìn thấy lợi ích cụ thể khi chuyển đổi. Miễn phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố cho dịch vụ cho thuê phương tiện giao thông xanh tạo động lực phát triển mô hình kết nối chặng đầu - chặng cuối với xe buýt, đường sắt đô thị.
- Tác động ngân sách: Theo đánh giá, phương án miễn vé cho nhóm đối tượng ưu tiên dự kiến làm tăng hỗ trợ ngân sách khoảng 164 tỷ đồng/năm; trong khi phương án miễn vé cho toàn bộ hành khách có thể làm tăng hỗ trợ khoảng 836 tỷ đồng/năm. Do đó, cần lựa chọn phương án có trọng tâm, ưu tiên đúng nhóm có nhu cầu sử dụng thường xuyên và có khả năng chuyển đổi hành vi đi lại cao, đồng thời tổ chức miễn vé toàn bộ trong các dịp lễ, Tết, sự kiện đặc biệt theo khả năng cân đối ngân sách.
- Tác động về giới: Không phát sinh tác động khác biệt về giới. Tuy nhiên, việc nâng cao khả năng tiếp cận giao thông công cộng đối với học sinh, sinh viên, người cao tuổi, người khuyết tật, người thu nhập thấp có ý nghĩa hỗ trợ xã hội rộng, góp phần bảo đảm tiếp cận dịch vụ đô thị công bằng.
- Tác động của thủ tục hành chính: Có phát sinh yêu cầu xác định đối tượng miễn, giảm vé, quản lý doanh thu hụt, thanh quyết toán trợ giá, cấp ưu đãi lệ phí và quản lý điểm đỗ, tập kết phương tiện cho thuê. Cần ứng dụng vé điện tử, định danh hành khách, cơ sở dữ liệu liên thông và cơ chế thanh toán minh bạch để giảm thủ tục, tăng khả năng kiểm tra, giám sát.
3.2. Đánh giá lý do lựa chọn:
Lựa chọn chính sách phí, lệ phí, giá dịch vụ là phù hợp vì đây là nhóm công cụ “kéo - đẩy”: vừa giảm chi phí cho người chuyển đổi, vừa khuyến khích sử dụng vận tải công cộng, vừa tạo tín hiệu kinh tế đối với phương tiện phát thải. Phương án hỗ trợ có trọng tâm giúp bảo đảm an sinh xã hội và hạn chế áp lực quá lớn lên ngân sách Thành phố.
4. Chính sách 4: Quy định biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường
4.1. Đánh giá tác động:
- Nội dung chính sách: đối với xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh vận tải, bao gồm phương tiện sử dụng nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, đơn vị cung cấp phần mềm phải bảo đảm tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường theo lộ trình 20% trước ngày 01/01/2027, 50% trước ngày 01/01/2028 và 100% trước ngày 01/01/2030. Đối với xe taxi, xe ô tô chở người đến 08 chỗ hoạt động kinh doanh vận tải, đơn vị kinh doanh vận tải phải bảo đảm tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường đạt 50% trước ngày 01/01/2028 và 100% trước ngày 01/01/2030; từ ngày 01/7/2026, tất cả phương tiện thay thế, đầu tư mới đối với nhóm này phải sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường. Biện pháp tổ chức giao thông trong vùng phát thải thấp thực hiện theo Nghị quyết riêng; ngoài vùng phát thải thấp thực hiện theo lộ trình của Chính phủ; từ ngày 01/01/2035, Thành phố quyết định việc hạn chế lưu thông một số loại phương tiện theo tuyến, phần đường, làn đường, chiều đường, khung giờ phù hợp điều kiện thực tế.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách cụ thể hóa thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố theo Luật Thủ đô trong quy định biện pháp hạn chế phương tiện phát thải; đồng thời kế thừa các định hướng về vùng phát thải thấp, chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải. Việc xác định lộ trình, tỷ lệ chuyển đổi theo từng nhóm phương tiện giúp tăng tính minh bạch, hạn chế áp dụng tùy nghi và tạo cơ sở để kiểm tra, giám sát.
- Tác động kinh tế - xã hội: Chính sách tác động mạnh đến nhóm phương tiện kinh doanh vận tải hoạt động với tần suất cao, có khả năng đóng góp lớn vào phát thải và ùn tắc. Việc chuyển đổi nhóm xe công nghệ 2 bánh, taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ sẽ tạo hiệu ứng dẫn dắt thị trường, thúc đẩy doanh nghiệp vận tải, nền tảng công nghệ và người lao động chuyển sang phương tiện sạch. Về môi trường, chính sách góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bụi mịn và tiếng ồn đô thị. Về xã hội, chính sách cần được triển khai theo lộ trình để hạn chế tác động đột ngột đến sinh kế của lái xe, hộ kinh doanh và khả năng tiếp cận dịch vụ đi lại của người dân.
- Tác động tiêu cực, rủi ro: Có thể phát sinh chi phí chuyển đổi lớn đối với lái xe công nghệ, doanh nghiệp taxi, doanh nghiệp vận tải nhỏ; nguy cơ thiếu trạm sạc, đổi pin, bãi đỗ và dịch vụ bảo dưỡng phương tiện xanh; khả năng giá dịch vụ vận tải tăng trong giai đoạn đầu. Trường hợp lộ trình áp dụng không gắn với phát triển giao thông công cộng, trạm tiếp năng lượng sạch và công tác truyền thông, chính sách có thể gặp phản ứng xã hội.
- Tác động về giới: Không phát sinh tác động khác biệt về giới. Tuy nhiên, cần lưu ý nhóm lao động yếu thế trong lĩnh vực giao hàng, vận tải hành khách bằng xe công nghệ để có giải pháp hỗ trợ chuyển đổi phù hợp.
- Tác động của thủ tục hành chính: Chính sách làm phát sinh yêu cầu theo dõi tỷ lệ chuyển đổi phương tiện của doanh nghiệp, đơn vị cung cấp phần mềm, kiểm tra phương tiện thay thế, đầu tư mới và công bố công khai lộ trình hạn chế. Cần thiết lập cơ sở dữ liệu quản lý phương tiện kinh doanh vận tải, kết nối dữ liệu đăng kiểm, đăng ký phương tiện, dữ liệu nền tảng công nghệ và dữ liệu vùng hạn chế để giảm kiểm tra thủ công.
4.2. Đánh giá lý do lựa chọn:
Lựa chọn phương án quy định lộ trình bắt buộc đối với nhóm phương tiện kinh doanh vận tải là phù hợp vì đây là nhóm có tần suất hoạt động cao, tác động môi trường lớn và có khả năng tổ chức quản lý thông qua doanh nghiệp, hợp tác xã, nền tảng ứng dụng. Lộ trình theo từng mốc thời gian tạo khoảng chuẩn bị cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu quyết liệt trong giảm ô nhiễm môi trường.
5. Chính sách 5: Phát triển hệ thống trạm tiếp năng lượng sạch công cộng
5.1. Đánh giá tác động:
- Nội dung chính sách: Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận danh mục vị trí đủ điều kiện đầu tư lắp đặt trạm tiếp năng lượng sạch công cộng; việc lắp đặt phải bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và khả năng chịu tải của hệ thống điện. Trong phạm vi Vành đai 3, đối với kết cấu hạ tầng đường bộ, bãi đỗ xe, khu chung cư, tòa nhà thương mại, bệnh viện, công trình công cộng đang khai thác thuộc danh mục đủ điều kiện, đến trước ngày 01/01/2030 phải đạt tỷ lệ tối thiểu 15% chỗ đỗ xe có lắp đặt trạm tiếp năng lượng sạch công cộng; đối với công trình đầu tư mới, tỷ lệ chỗ đỗ xe phải lắp đặt trạm tiếp năng lượng sạch công cộng đạt tối thiểu 30%. Ngoài Vành đai 3, Thành phố quy định tỷ lệ tối thiểu tương ứng từng loại công trình nhưng không thấp hơn các mức nêu trên. Thành phố công bố và cập nhật định kỳ hằng năm bản đồ phân vùng ưu tiên đầu tư trạm tiếp năng lượng sạch.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách tạo cơ sở pháp lý để tích hợp hạ tầng trạm tiếp năng lượng sạch vào quản lý hạ tầng giao thông, quy hoạch bãi đỗ xe, công trình công cộng và công trình dân dụng. Việc quy định tỷ lệ tối thiểu đối với công trình hiện hữu và công trình đầu tư mới góp phần khắc phục khoảng trống chính sách hiện nay, khi hạ tầng sạc, đổi pin, tiếp nhiên liệu sạch chưa được bố trí đồng bộ với quá trình phát triển phương tiện xanh.
- Tác động kinh tế - xã hội: Hệ thống trạm tiếp năng lượng sạch công cộng làm giảm tâm lý e ngại của người dân, doanh nghiệp khi chuyển đổi phương tiện; nâng cao tính tiện lợi và khả năng vận hành của phương tiện xanh; thúc đẩy thị trường xe điện, pin, trạm sạc, dịch vụ bảo trì và công nghệ năng lượng sạch. Theo định hướng, khu vực trong Vành đai 3 có thể bố trí khoảng 1.550 điểm/trạm phục vụ phương tiện giao thông xanh, với mật độ tiếp cận bình quân khoảng 200-300m/trạm, tạo nền tảng cho mạng lưới hạ tầng xanh tại khu vực nội đô.
- Tác động đối với nhà đầu tư và chủ sở hữu công trình: Chính sách mở ra cơ hội đầu tư, khai thác dịch vụ trạm sạc, đổi pin, nạp nhiên liệu sạch tại bãi đỗ xe, công trình công cộng, khu dân cư, tòa nhà thương mại. Tuy nhiên, chủ sở hữu công trình hiện hữu có thể phát sinh chi phí cải tạo hạ tầng điện, phòng cháy chữa cháy, bố trí mặt bằng và quản lý vận hành. Do đó cần có hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, cơ chế phối hợp với ngành điện và phương án hỗ trợ phù hợp.
- Tác động tiêu cực, rủi ro: Rủi ro chính là quá tải hạ tầng điện cục bộ, mất an toàn cháy nổ nếu lắp đặt không đúng tiêu chuẩn, xung đột trong sử dụng chỗ đỗ xe và khó khăn về quỹ đất tại khu vực nội đô. Ngoài ra, nếu danh mục vị trí không công khai, cập nhật kịp thời, có thể phát sinh tình trạng đầu tư manh mún, thiếu đồng bộ hoặc không phù hợp nhu cầu thực tế.
- Tác động về giới: Không phát sinh tác động khác biệt về giới.
- Tác động của thủ tục hành chính: Chính sách làm phát sinh hoạt động rà soát, thẩm định, công bố danh mục vị trí, cập nhật bản đồ ưu tiên đầu tư, kiểm tra an toàn điện và phòng cháy chữa cháy. Cần ứng dụng bản đồ số GIS, dữ liệu bãi đỗ xe, dữ liệu công trình và quy trình tiếp nhận đề xuất trực tuyến để bảo đảm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư.
5.2. Đánh giá lý do lựa chọn:
Lựa chọn chính sách phát triển hệ thống trạm tiếp năng lượng sạch công cộng là điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của chuyển đổi phương tiện. Nếu chỉ hỗ trợ mua phương tiện mà không phát triển hạ tầng, người dân và doanh nghiệp sẽ khó chuyển đổi thực chất. Quy định tỷ lệ tối thiểu theo công trình hiện hữu, công trình mới và phân vùng ưu tiên giúp định hướng đầu tư rõ ràng, tạo sự đồng bộ giữa phương tiện và hạ tầng.
6. Chính sách 6: Hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống trạm tiếp năng lượng sạch công cộng và hạ tầng giao thông phi cơ giới
6.1. Đánh giá tác động:
- Nội dung chính sách: ngân sách Thành phố hỗ trợ 30% tiền lãi vay ngân hàng thương mại đối với toàn bộ giá trị hợp đồng vay trong thời gian vay vốn nhưng tối đa không quá 05 năm hoặc cho vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội đối với doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng trạm tiếp năng lượng sạch công cộng, giao thông phi cơ giới; hỗ trợ 100% tiền thuê đất trong 05 năm đầu đối với dự án thuộc danh mục được phê duyệt; cho phép dự án đầu tư xây dựng hệ thống trạm tiếp năng lượng sạch công cộng, giao thông phi cơ giới được thực hiện ngay việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư mà không phải thực hiện thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và các thủ tục khác có liên quan; hỗ trợ chi phí khảo sát, thiết kế đường dây đấu nối lưới điện; áp dụng cơ chế cho thuê đất công, sử dụng đất kết hợp đa mục đích hoặc sử dụng một phần diện tích đất công cộng, đất giao thông, đất cây xanh để phát triển hạ tầng.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách cụ thể hóa cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô về hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông sử dụng năng lượng sạch, đồng thời tạo cơ sở để xử lý các vướng mắc thực tiễn về thủ tục đầu tư, tiếp cận đất đai, chi phí lãi vay và đấu nối điện. Cơ chế rút gọn thủ tục chủ trương đầu tư cần được quy định rõ phạm vi, điều kiện, trách nhiệm thẩm định, kiểm tra, thanh tra, giám sát để vừa bảo đảm cải cách thủ tục, vừa phòng ngừa lạm dụng.
- Tác động kinh tế - xã hội: Chính sách giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu, rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án, tăng tính hấp dẫn đối với doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư trạm sạc, trạm đổi pin, trạm nạp nhiên liệu sạch và hạ tầng giao thông phi cơ giới. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa góp phần giảm áp lực vốn đầu tư công, tăng tốc độ phủ hạ tầng xanh, tạo việc làm mới trong các lĩnh vực năng lượng sạch, công nghệ giao thông, dịch vụ vận hành hạ tầng.
- Tác động đối với quản lý nhà nước: Chính sách tăng cường vai trò định hướng, điều tiết của Thành phố trong phát triển giao thông xanh; yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp chặt chẽ về quy hoạch, đất đai, tài chính, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, điện lực và quản lý tài sản công. Việc sử dụng đất công, đất kết hợp đa mục đích cần bảo đảm công khai, đúng mục đích, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.
- Tác động tiêu cực, rủi ro: Rủi ro có thể phát sinh từ việc lựa chọn vị trí chưa phù hợp, sử dụng đất công không đúng mục đích, đầu tư trạm sạc vượt nhu cầu thực tế, quá tải lưới điện hoặc thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất. Cần cơ chế công bố danh mục, lựa chọn nhà đầu tư minh bạch, kiểm soát giá dịch vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và trách nhiệm duy trì vận hành sau đầu tư.
- Tác động về giới: Không phát sinh tác động khác biệt về giới.
- Tác động của thủ tục hành chính: Chính sách có tác động tích cực trong cải cách thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án, giảm bước trung gian về quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, cần quy định rõ trình tự thay thế, cơ quan đầu mối, hồ sơ tối thiểu, thời hạn giải quyết và trách nhiệm hậu kiểm để bảo đảm thủ tục rút gọn nhưng không buông lỏng quản lý.
6.2. Đánh giá lý do lựa chọn:
Lựa chọn chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng là phù hợp vì hạ tầng tiếp năng lượng sạch và giao thông phi cơ giới là nền tảng của hệ sinh thái giao thông xanh. Hỗ trợ lãi vay, tiền thuê đất, chi phí đấu nối và thủ tục rút gọn tạo đủ động lực để thu hút khu vực tư nhân, đồng thời Thành phố vẫn giữ vai trò quản lý, định hướng và giám sát thông qua danh mục vị trí, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế kiểm tra.
	Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới; hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch; một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội./.
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